
DANH SÁCH VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

(tính đến ngày 01/10/2026) 

 

STT 
TÊN VĂN 

PHÒNG 
ĐỊA  CHỈ TRỤ SỞ 

TRƯỞNG 

VĂN 

PHÒNG 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

EMAIL 

1  

Văn phòng 

THADS DNTN 

Quận 1 

124 (tầng 4) Trần Quang 

Khải, phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

(028) 

38.206.999 

thuaphatlaiquan1

@ gmail.com 

2  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Chợ Lớn 

805 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hoàng Thị 

Kim Chi 

(028) 

39.246.808 

thuaphatlaicholon

@gmail.com 

3  

Văn phòng 

THADS DNTN 

Quận 8 

789A Tạ Quang Bửu, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Vũ Thị Trường 

Hạnh 
0983.641.575 

vanphongthuaphatl

aiq8@gmail.com 

4  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Quận 10 

137 đường 3 tháng 2, 

Phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn 

Thắng 
0906.765.188 

vanphongthuaphatl

aiquan10@gmail.c

om 

5  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19R Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Mạnh Hùng 0834.155.113 

vp.thihanhandansu

tphcm@gmail.com 

6  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Việt Nam 

526A Cộng Hòa, Phường 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Võ Đình 

Thắng 

(028) 

38.103.090 

vanphongthuaphatl

aivietnam@gmail.

com 

7  

Văn phòng 

THADS CTHD 

quận Bình Tân 

179 Tên Lửa, phường An 

Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trần Thị Thùy 

Linh 
0902.618.549 

vpthuaphatlaibinht

an@gmail.com 

8  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Gia Định 

22A Nguyễn Thái Sơn, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hà Minh Tuấn 
(028) 

35.882.257 

tplgovap@gmail.c

om 
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DANH SÁCH VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

(tính đến ngày 01/10/2026) 

 

STT 
TÊN VĂN 

PHÒNG 
ĐỊA  CHỈ TRỤ SỞ 

TRƯỞNG 

VĂN 

PHÒNG 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

EMAIL 

9  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Sài Gòn 

24 (tầng trệt) Khổng Tử, 

phường Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tiến 

Pháp 
0834.122.115 

vanphong@thuaph

at laisaigon.vn 

10  

Văn phòng 

THADS CTHD 

huyện Bình 

Chánh 

E5/6A Nguyễn Hữu Trí, 

ấp 61, xã Tân Nhựt, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Phan Tho 0986.175.854 

tplbinhchanh@gm

ail.com 

11  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Hóc Môn 

46A Bà Triệu, xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lê Hữu Hạnh 
(028) 

37.101.173 

vanphongthuaphatl

aihocmon@gmail.

com 

12  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Đất Việt 

Tầng 1, A32- Khu nhà ở 

Thới An, phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Trần Thị Hải 

 
0385.595.515 

thuaphalaidatviet

@ gmail.com 

13  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Võ Thị Sáu Quận 

3 

320 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn 

Hoan 

 

0977.001.333 

thuaphatlaivts@g

mail.com 

14  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Minh Thanh 

32 đường số 3, cư xá Đô 

Thành, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Thị 

Thanh Loan 
0907.190.163 

minhthanhthuaphat

lai@gmail.com 

15  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Bình An Quận 7 

24 lô K Hoàng Quốc Việt 

nối dài, KDC Phú Mỹ, 

phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Phan Ngọc 

Đăng 
0904.698.139 

vanphongthuaphatl

aibinhanq7@gmail

. com 
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DANH SÁCH VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

(tính đến ngày 01/10/2026) 

 

STT 
TÊN VĂN 

PHÒNG 
ĐỊA  CHỈ TRỤ SỞ 

TRƯỞNG 

VĂN 

PHÒNG 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

EMAIL 

16  

Văn phòng 

THADS DNTN 

Quận 11 

219-221 (lầu 2, lầu 3) Lê 

Đại Hành, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ngô Văn Tiến 0908.110.403 

thuaphatlaiq11@g

mail.com 

17  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Nhà Bè 

75 Đào Tông Nguyên, xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Văn 

Dương 
0917.178.880 

Thuaphatlainhabe

@ gmail.com 

18  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Tân Phú Sài Gòn 

2B Vườn Lài, phường Phú 

Thọ Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Văn 

Trung 
0918.099.189 

vptpl.tanphusaigon

@gmail.com 

 

19  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Tân Phú 

23 đường T6, phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị 

Thu Phượng 
0917.178.786 

thuaphatlaitanphu

@ gmail.com 

20  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Quận 6 

361 Đặng Nguyên Cẩn, 

Phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Võ Tấn Thi 0933.521.909 

vpthuaphatlaiquan

6@gmail.com 

21  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Thủ Đức 

620 (tầng trệt) Phạm Văn 

Đồng, phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Trịnh Văn Tốt 0834.112.115 

thuaphatlaithuduc

@ gmail.com 

22  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Quận 12 

75-77 Lê Thị Riêng, 

phường Thới an, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn 

Quy 
0966.569.295 

vpthuaphatlaiq12

@ gmail.com 
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DANH SÁCH VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

(tính đến ngày 01/10/2026) 

 

STT 
TÊN VĂN 

PHÒNG 
ĐỊA  CHỈ TRỤ SỞ 

TRƯỞNG 

VĂN 

PHÒNG 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

EMAIL 

THADS CTHD 

Số 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Thanh hcm@gmail.com 

24  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Bến Thành 

12 Tân Vĩnh, phường 

Khánh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Phan Văn Hạ 0938.891.138 

thuaphatlaibenthan

h@gmail.com 

25  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Khánh Hội 

Một phần tầng 5, 53-55 

đường số 41, phường 

Khánh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Kim So 
0939.069.163 

thuaphatlaikhanhh

oi@gmail.com 

26  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Châu Á 

145 Nguyễn Văn Đậu, 

phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Nhuần 
0968.557.784 

thuaphatlaichaua@ 

gmail.com 

27  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Nam Bộ 

67/7 Lê Đức Thọ, phường 

Hạnh Thông, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tiến 

Hiển 
0964.688.814 

thuaphatlainambo

@gmail.com 

28  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Quốc tế và cộng 

sự  

170 Lê Cơ, khu dân cư 

Nam Hùng Vương, 

phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hoàng Trung 

Nghĩa 
0393.489.039 

vanphongthuaphatl

aibaominh@gmail.

com 

29  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Dĩ An 

09 Đường B, khu Trung 

tâm hành chính, khu phố 

Nhị Đồng 2, phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Hồng 

Quang 
0917.412.586 

thuaphatlaidian@ 

gmail.com 

mailto:thihanhandansuso1hcm@gmail.com
mailto:thuaphatlaibenthanh@gmail.com
mailto:thuaphatlaibenthanh@gmail.com
mailto:thuaphatlaikhanhhoi@gmail.com
mailto:thuaphatlaikhanhhoi@gmail.com
mailto:thuaphatlaichaua@gmail.com
mailto:thuaphatlaichaua@gmail.com
mailto:thuaphatlainambo@gmail.com
mailto:thuaphatlainambo@gmail.com
mailto:vanphongthuaphatlaibaominh@gmail.com
mailto:vanphongthuaphatlaibaominh@gmail.com
mailto:vanphongthuaphatlaibaominh@gmail.com
mailto:thuaphatlaidian@gmail.com
mailto:thuaphatlaidian@gmail.com


DANH SÁCH VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 

(tính đến ngày 01/10/2026) 

 

STT 
TÊN VĂN 

PHÒNG 
ĐỊA  CHỈ TRỤ SỞ 

TRƯỞNG 

VĂN 

PHÒNG 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

EMAIL 

30  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Bình Dương 

55 đường ĐT 747B, tổ 2, 

kp Khánh Long, phường 

Tân Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hoàng Thị 

Nguyệt Nga 
0903.045.389 

thuaphatlaitanuyen

@gmail.com 

31  

Văn phòng 

THADS DNTN 

Thuận An 

96 Ngô Quyền, kp Long 

Thới, phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị Ngọc 

Quang 
0902.544.777 

thuaphatlaita@gm

ail.com 

32  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Thủ Dầu Một 

36 Nguyễn Đức Thuận, tổ 

62, khu phố Hiệp Thành, 

phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Võ Ngọc Huệ 0918.488.130 

thuaphatlaithudau

motbinhduong@g

mail. com 

33  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Bến Cát 

324 Quốc lộ 13, khu phố 

Mỹ Phước, phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chu Thị Ngọc 

Duyên 
0978.052.342 

vpthuaphatlaibc@

gmail.com 

 

34  

Văn phòng 

THADS DNTN 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

155 đường Hùng Vương, 

Khu phố 7, phường Bà 

Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thái 

Phương 
0888.343.838 

thuaphatlaibrvt@ 

gmail.com 

35  

Văn phòng 

THADS CTHD 

Thành phố Vũng 

Tàu 

809 đường 30/4, phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Hoàng Hưng 

Thi  
0822.707.479 

Vanphongthuaphat

laitpvt@gmail.com 
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